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34

	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 03 tiết
Tên chương:
 Chapter 1: What exactly is a short story?
 Chapter 2: An interview with J.K. Rowling
 Thực hiện ngày 13 tháng 03 năm 2019



Tên bài: Unit 1: A GOOD READ
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Apply Reading skills such as Predicting and Scanning to find out necessary information
- Widen new words with prefix off-
- Develop phrases with the same topic and part of speech
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             
Thời gian: 5 phút
+ Số học sinh vắng:                        Tên:
+ Nội dung cần nhắc nhở:
    - Students should pay attention to the lessons.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Discuss the following questions with a partner

	
Teacher (T) asks Ss to discuss with their partner 

T gets Ss‘ discuss 
	
Students (Ss) discuss with their partner


Ss give their discuss
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
Reading Skill: Predicting


Chapter 1: What exactly is a short story?





Reading Comprehension: Check your understanding










Vocabulary Comprehension: Odd Word Out







Chapter 2: An interview with J.K. Rowling



Vocabulary Skill: The prefix off-
	

T helps Ss to understand what they need to do before and while reading

T asks Ss to read the title of the article and answer the following quesions
T asks Ss to read the passage and do exercises
A. Choose the answer to complete each statement
B. Decide the statements about reading with true (T), false (F) and not given (NG)
C. Critical Thinking. Discuss these questions with a partne

T gives feedback and correct the answers

T asks Ss to do exercise A and B
A. Circle the word that does not belong 
B. Complete the sentences using the words in italics from A. Be sure to use the correcy form of the word.
T gives correct answers

T asks Ss to do exercise A and B
A. Match each word with a definition
B. Use words in exercise A to complete these sentences
T gives feedback and correct answers
	

Ss follow T’s instruction


Ss read the title only and answer these questions













Ss do exercise A, B and C

Ss check the answer

Ss do exercise

Ss receive correct answers

Ss do exercises
Ss listen to and check the answers
	120 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Reading skills: Predicting and Scanning
Vocabulary skills: The Prefix off-
	

T checks Ss’ reading skills and vocabulary skills
T explains again to help Ss understand better if necessary
	

Ss answer T’s questions


Ss take note in their notebook and in their mind.
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	T asks Ss to do chapter 2 at home
Read passage: Avoiding Cultural Taboos webpage
Apply scanning skill to do exercises 
Develop vocabulary through organizing vocabulary about part of speech
Self-study on Real Life Skill
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Anne Ediger, & Cheryl Pavlik (1999). Reading Connection. Oxford: Oxford University Press.
Linda Lee, & Erik Gunderseu (2002). Select Reading -Inter. Oxford: Oxford University Press.

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn



Trần Kim Thu Liễu
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày10 tháng 3 năm 2019 
          Giảng viên



                         Nguyễn Thị Bảo Trân


                                   

	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 03 tiết
Tên chương: 
Chapter 1: Emotional Intelligence
Chapter 2: Left brains, right brains and Board games 
Thực hiện ngày 27 tháng 03 năm 2019



Tên bài: Unit 2: A NEW GENERATION OF THINKING
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Apply Reading skills: Skimming is used to find out main ideas in a reading passage or general idea of what something is about
- Widen new words with root word dc/dict
- Develop vocabulary with the use of Dress
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             
Thời gian: 5 phút
+ Số học sinh vắng:                        Tên:
+ Nội dung cần nhắc nhở:
    - Students should pay attention to the lessons.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Discuss the following questions with a partner

	
Teacher (T) asks Ss to discuss with their partner 

T gets Ss‘ discuss 
	
Students (Ss) discuss with their partner


Ss give their discuss
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
Reading Skill: Skimming




Chapter 1: Emotional Intelligence




Reading Comprehension: Check your understanding








Vocabulary Comprehension: Word Definitions



Reading Skill: Recognizing Sequence Markers with expression « then, soon after that, subsequently, as well as day, dates, times» 

Vocabulary skill: 

Chapter 2: Left brains, right brains and Board games 

	

T helps Ss to understand about reading skill: what skimming is

T asks Ss to read the title of the article and complete the sentence
This passage is mainly about ____.

T asks Ss to read the passage and show evidence you found when skimming the passage
T asks Ss to do exercise A and B
A. Complete the sentences about reading 
B. Match the fashion items with the decade in which they were popular
T gives correct answers

T asks Ss to do exercise C on page 27
Circle the word or phrase that best completes each statement
T gives correct answer


T asks Ss to scan reading to look for sequence markers for each bank
T gives correct answer and feedback

T helps Ss understand the meaning and use of dress in different ways.
T asks Ss to do exercise B and C on page 33
T explains and give feedback
	

Ss follow T’s instruction



Ss read the title only and complete the sentence


Ss give evidence 












Ss do exercise A and B

Ss do exercise



Ss check the answer
Ss do exercises


Ss receive correct answers

Ss listen to and follow T’s instruction

Ss do exercise
Ss listen to and take note the answers
	120 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Reading skills: Skimming 
Vocabulary skills: The root dic/dict
	
T checks Ss’ reading skills and vocabulary skills
T explains again to help Ss understand better if necessary
	
Ss answer T’s questions

Ss take note in their notebook and in their mind.
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	T asks Ss to do exercise A and B of vocabulary skill: The root dic/dict on page 28
T asks Ss to do chapter 2 at home
Read  passage: Tom Ford – Master Designer
Do exercise A and B on page 31 and A on page 32
Self-study on Real Life Skill
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Anne Ediger, & Cheryl Pavlik (1999). Reading Connection. Oxford: Oxford University Press.
Linda Lee, & Erik Gunderseu (2002). Select Reading -Inter. Oxford: Oxford University Press.

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn



        Trần Kim Thu Liễu
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
                          Giảng viên



                  Nguyễn Thị Bảo Trân




	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 03 tiết
Tên chương: 
Chapter 1: Near – Earth Objects: Monster or Doom? 
Chapter 2: Life on Mars likely
Thực hiện ngày 10 tháng 04 năm 2019



Tên bài: Unit 3: IT’S DINNER TIME 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Apply Reading skills : Identifying Meaning from Context is used to guess the meaning of an important but unfamiliar word in passsage basing on 3 ways. Besides, Ss know how to identify main ideas within paragraphs
- Widen new words with prefix ex-, em-, en- and suffix -ize
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             
Thời gian: 5 phút
+ Số học sinh vắng:                        Tên:
+ Nội dung cần nhắc nhở:
    - Students should pay attention to the lessons.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Match the dangers to animals on the left with the solutions on the right
	
Teacher (T) asks Ss to do Matching 


T gives correct answer 
	
Students (Ss) do Matching with their partner

Ss give correct answer
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
Reading Skill: Identifying Meaning from Context





Chapter 1: Near – Earth Objects: Monster or Doom? 














Reading Comprehension: Check your understanding








Vocabulary Comprehension: Odd Word Out









Vocabulary Skill: The prefix ex-, em- and en-





Chapter 2: Life on Mars likely

Reading skill: Identifying main ideas within paragraphs


Reading Comprehension: Check your understanding



	

T helps Ss to understand 3 ways to guess meaning of an important but unfamiliar word in a passage

T asks Ss to read the 3 sentences and decide which sentence best help them understand the meaning of the word «threaten» and explan with their partner
T gives correct answer and explain Ss for more understanding

T asks Ss to choose the correct definition for italicized word

T asks Ss to read the passage and do exercises
A. Decide the statement True (T) or False (F). If false, correct to make it true
B. Match the animals on the left with the categorises from the reading on the right
T gives feedback and correct the answers

T asks Ss to do exercise A and B
A. Circle the word that does not belong 
B. Complete the sentences using the words in italics from A. Be sure to use the correcy form of the word.
T gives correct answer
T asks Ss to do exercise A and B
A. Circle the word that does not belong 
B. Complete the sentences using the words in italics from A. Be sure to use the correcy form of the word.
T gives correct answers

T gives Ss the meaning of the prefix ex-: out of, from within
en-: to put into or to cover


T instructs Ss to identify the main idea of each paragraph

T asks Ss to find out the statement which is the main idea of each paragraph and write M next to the statement

T gives feedback and correct answer
T asks Ss to do exercise A and B 
A. Choose the best answer for each of the questions or statement below
B. Decide the following statements about the reading are True (T) or False (F) or Not Given (NG). If False, correct it.
T gives correct answer
	

Ss follow T’s instruction





Ss read 3 sentences and choose the sentence and explain why





Ss take not T’s explain



Ss do exercise



Ss do exercise A and B























Ss take note correct answer into their notebook

Ss do exercise A and B



Ss check correct answer

Ss write into their notebook

Ss follow Ts instruction


Ss do exercise 
Ss get feedback and take note correct answer 

Ss do exercise A and B

Ss check correct answer
	120 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Reading skills: Identify main idea from context
Identify main idea withiin paragraph
Vocabulary skills: The Prefix en-, em-, ex- and suffix -ize
	

T checks Ss’ reading skills and vocabulary skills
T explains again to help Ss understand better if necessary
	

Ss answer T’s questions


Ss take note in their notebook and in their mind.
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	T asks Ss to do exercise:
+ A and B on page 40
+ A and B on page 45 with vocabular skill: the suffix –ize
T asks Ss to self-study on Real Life Skill
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Anne Ediger, & Cheryl Pavlik (1999). Reading Connection. Oxford: Oxford University Press.
Linda Lee, & Erik Gunderseu (2002). Select Reading -Inter. Oxford: Oxford University Press.

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn


         Trần Kim Thu Liễu
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
                         Giảng viên


                  Nguyễn Thị Bảo Trân


	 

Giáo án số: 04
	

Thời gian thực hiện: 03 tiết
Tên chương: Chapter 1: Near – Earth 
Objects: Monster or Doom? 
Chapter 2: Life on Mars likely
Thực hiện ngày 17 tháng 04 năm 2019



Tên bài: Unit 4:  BEYOND PLANET EARTH
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Apply Reading skills : Identifying Cause and Effect is used to help Ss better understand and organize the information in a reading passage and Previewing is used to help Ss get acquainted with the reading passage
- Widen new words with prefix in-, im-, el- and ir- and suffix –ent and -ant
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             
Thời gian: 5 phút
+ Số học sinh vắng:                        Tên:
+ Nội dung cần nhắc nhở:
    - Students should pay attention to the lessons.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Match each cause with an effect
	
Teacher (T) asks Ss to do Matching 


T gives correct answer 
	
Students (Ss) do Matching with their partner

Ss give correct answer
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
Reading Skill: Identifying Cause and Effect



Chapter 1: Near – Earth 
Objects: Monster or Doom? 




Reading Comprehension: Check your understanding














Vocabulary Comprehension: Word definition

Vocabulary Skill




Chapter 2: Life on Mars likely 
Reading skill: Previewing



Reading Comprehension: Check your understanding




Vocabulary Comprehension: Words in Context


Vocabulary skill: Noun and Adjective suffiex –ent and –ant 



	

T gives Ss words and phrases which are used to show cause and effect relationship. 

T asks Ss to read the reading passage and write Effect of each Cause. Then compare your answer with partner.

T asks Ss to read the passage and do exercises
A. Complete the sentences with the correct answer
B. Decide the following statements about the reading are True (T) or False (F) or Not Given (NG). If False, correct it.
T gives correct answer T gives feedback and correct the answers

T asks Ss to do exercise A and B
A. Match each word or phrase with a definition on the right
B. Complete the sentences using the words from A. Be sure to use the correcy form of the word.
T gives correct answers

T asks Ss to do exercise A on page 62
A. Complete the sentences below with the words
T gives correct answers

T instructs Ss to apply Previewing to do reading passage

T asks Ss to do exercise A and B 
A. Choose the best answer for each of the questions
B. Decide the following statements about the reading are True (T) or False (F). If False, correct it.
T gives correct answer

T asks Ss to do exercise A and B 
A. Choose the best meaning for italic word
B. Answer the questions
T gives correct answer

T asks Ss to do exercise A on page 67
T calls Ss to write their answers on the board
T explains and gives correct answer
	

Ss listen to and take note



Ss do exercise and notice what words and phrases you used to understand the cause-and-effect relationships


Ss do exercises











Ss take note T’s explain



Ss do exercise

Ss do exercise A and B







Ss check correct answer

Ss do exercise




Ss take note into their notebook


Ss follow T’s instruction
Ss take note correct answer into their notebook

Ss do exercise A and B
Ss check correct answer

Ss write into their notebook

Ss do exercise A and B
Ss get feedback and take note correct answer 
Ss do exercise A
Ss show their answer
Ss check correct answer
	120 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Reading skills: Identify Cause and Effect and Previewing
Vocabulary skills: The Prefix in-, im-, il- and ir and suffix –ent and -ant
	

T checks Ss’ reading skills and vocabulary skills
T explains again to help Ss understand better if necessary
	

Ss answer T’s questions

Ss take note in their notebook and in their mind.
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	T asks Ss to do exercise:
+ B on page 62
+ B and C on page 67
T asks Ss to self-study on Real Life Skill
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Anne Ediger, & Cheryl Pavlik (1999). Reading Connection. Oxford: Oxford University Press.
Linda Lee, & Erik Gunderseu (2002). Select Reading -Inter. Oxford: Oxford University Press.

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn


        Trần Kim Thu Liễu
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
                         Giảng viên


                 Nguyễn Thị Bảo Trân


                                   

	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 03 tiết
Tên chương: Review Unit 1
Thực hiện ngày 29 tháng 04 năm 2019



Tên bài: REVIEW – MIDTERM TEST
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Review Ss’ kowledge and understanding from unit 1 to unit 4
- Review new words that Ss learnt in 4 units
- Apply the range of vocabulary that Ss learnt effectively
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             
Thời gian: 5 phút
+ Số học sinh vắng:                        Tên:
+ Nội dung cần nhắc nhở:
    - Students should pay attention to the lessons.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Fluency Strategy: DRTA
	
Teacher (T) explains Ss what DRTA is 
	
Students (Ss) take note T’s explain
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
Reading practice
Ecotourism




Fluency Practice 
Review reading 1: Modern Fashion Trends
Reading Comprehension: Check your understanding



Review reading 2: Endangered Animals Success Stories
Reading Comprehension: Check your understanding
	

T asks Ss to read the passage of Ecotourism and choose the best answer for each question. 
T gives correct answer and explain why 
T asks Ss to read the passage and choose the best answer for each question. 

T gives correct answer and explain why 

T asks Ss to read the passage and choose the best answer for each question. 
T gives correct answer and explain why 
	

Ss read the passage and give their answer




Ss check correct answer


Ss read the passage and give their answer


Ss check correct answer

Ss read the passage and give their answer
Ss check correct answer
	120 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	T reminds Ss some theories of reading skills 
	Ss try to remember what T wrote and explained
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	T asks Ss to review and pratice reading skill at home to prepare for Test
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Anne Ediger, & Cheryl Pavlik (1999). Reading Connection. Oxford: Oxford University Press.
Linda Lee, & Erik Gunderseu (2002). Select Reading -Inter. Oxford: Oxford University Press.

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn


       Trần Kim Thu Liễu
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
                         Giảng viên


                  Nguyễn Thị Bảo Trân


                                   

	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 03 tiết
Tên chương: 
Chapter 1: Biomass: Let’s set the world of fire
Chapter 2: A long road to cleaner energy sources
Thực hiện ngày 8 tháng 05 năm 2019



Tên bài: Unit 5: ENERGY FOR LIFE
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Apply Reading skills: Skimming for the Main idea and Predicting help Ss to do reading exercise effectively 
- Widen new words with word families and Homophones
- Develop reading comprehension and reading strategies to help Ss become best reader
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             
Thời gian: 5 phút
+ Số học sinh vắng:                        Tên:
+ Nội dung cần nhắc nhở:
    - Students should pay attention to the lessons.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Answer these questions to show how much Ss knew about wedding
	
Teacher (T) asks Ss to answer these questions with their partner
T gives correct answer 
	
Students (Ss) do exercise with partner
Ss give correct answer
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
Reading Skill: Skimming for the Main Idea 


Chapter 1: Biomass: Let’s set the world of fire







Reading Comprehension: Check your understanding




Vocabulary Comprehension: Odd Word Out


Chapter 2: A long road to cleaner energy sources


Reading Comprehension: Check your understanding







Vocabulary Comprehension: Words Definitions
	

T asks Ss to read the passage and answer the question «What is this reading mainly about?»
T asks Ss to read the passage and do exercises
A. Choose the best answer to complete each statement
B. Complete the sentences with information from the reading. Write no more than three words for each answer
T gives correct answer T gives feedback and correct the answers
T asks Ss to do exercise A and B
A. Circle the word that does not belong 
B. Complete the sentences using the words in italics from A. Be sure to use the correcy form of the word.
T gives correct answers

T asks Ss to do exercise A and B on page 62
A. Decide the following statements about the reading are True (T) or False (F). If False, correct it.
B. Complete sentences about reading with correct information and then discuss with their partner
T gives correct answers

T asks Ss to do exercise A and B 
A. Match the word with a definition on the right
B. Complete the sentences using the words from A. Be sure to use the correct form of the word
T gives correct answer
	

Ss read the passage and answer this question



Ss do exercises






Ss take note T’s explain


Ss do exercise
Ss do exercise A and B

Ss check correct answer

Ss do exercise

Ss take note into their notebook

Ss follow T’s instruction


Ss take note correct answer into their notebook

Ss do exercise A and B

Ss check correct answer
Ss write into their notebook


Ss get feedback and take note correct answer 
	120 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Reading skills: Skimming and Predicting
Vocabulary skills: Word Families and Homophones
	

T checks Ss’ reading skills and vocabulary skills
T explains again to help Ss understand better if necessary
	

Ss answer T’s questions


Ss take note in their notebook and in their mind.
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	T asks Ss to do exercise:
+ A and B on page 74
+ A and B on page 79
T asks Ss to self-study on Real Life Skill
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Anne Ediger, & Cheryl Pavlik (1999). Reading Connection. Oxford: Oxford University Press.
Linda Lee, & Erik Gunderseu (2002). Select Reading -Inter. Oxford: Oxford University Press.

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn



        Trần Kim Thu Liễu
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
                         Giảng viên


              
                  Nguyễn Thị Bảo Trân



	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 03 tiết
Tên chương: Chapter 1: The exodux of  languages
Chapter 2: Life with Tarahumaras
Thực hiện ngày 22 tháng 05 năm 2019



Tên bài: Unit 6: LANGUAGE AND LIFE
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Apply Reading skills: Identifying Fact versus Theory and Identifying Meaning from Context to help Ss correctly understand what Ss read 
- Widen new words with the root word spec + prefixes and some collocations 
- Develop reading comprehension and reading strategies to help Ss become best reader
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             
Thời gian: 5 phút
+ Số học sinh vắng:                        Tên:
+ Nội dung cần nhắc nhở:
    - Students should pay attention to the lessons.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Match three mysterious structures with suitable location
	
Teacher (T) asks Ss to match structure with location
T gives correct answer 
	
Students (Ss) do exercise with partner
Ss give correct answer
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
Reading Skill: Identifying Fact versus Theory 





Chapter 1: The exodux of  languages






Reading Comprehension: Check your understanding












Vocabulary Comprehension: Words in Context








Vocanulary skill: The root word spec + prefixes



Chapter 2: Life with Tarahumaras
Reading Comprehension: Identifying Meaning from Context

Vocabulary Comprehension: Odd Word Out

Vocabulary skill: collocations
	

T explains to help Ss understand about Fact and Theory in order to make Ss correctly understand what they read

T asks Ss to read the passage and write F if you think the information is a fact, and T if you think it is a theory
T asks Ss to do exercise A and B
A. Decide statements about reading that are true (T) or false (F), if false, correct the statement
B. Write M, S or N if statement is about Moai of Easter Island, Stonehenge and Nazca lines
T gives correct answers

T asks Ss to do exercise A and B on page 85
A. Read each quesstion or statement and choose the correct answer
B. Answer these questions. Discuss your answers with a partner
T gives correct answers


T helps Ss to know some common prefixes used with the root spec

T asks Ss to match the prefixes with correct meaning
T asks Ss to do exercise B on page 87
B. Choose the best answer for italicized words
T gives correct answer


A. Circle the word that does not belong 
B. Complete the sentences using the words in italics from A. Be sure to use the correcy form of the word.
T gives correct answers

T helps Ss to know and distinguish collocations such as Verb + preposition/ Adjective + noun/ verb + noun
	

Ss follow T’s instruction and take note




Ss read the passage and do the exercise
Ss take note T’s explain


Ss do exercise

Ss do exercise A and B
Ss check correct answer

Ss do exercise

Ss take note into their notebook

Ss check correct answers

Ss follow T’s explain
Ss do exercise

Ss do exercise B

Ss check correct answer
Ss write into their notebook
Ss get feedback and take note correct answer 

Ss do exercise A and B

Ss receive correct answer

Ss take note and follow T’s instruction
	120 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Reading skills: Identifying Fact versus Theory and Meaning from Context
Vocabulary skills: The root word spec + prefixes and collocations
	

T checks Ss’ reading skills and vocabulary skills
T explains again to help Ss understand better if necessary
	

Ss answer T’s questions


Ss take note in their notebook and in their mind.
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	T asks Ss to do exercise:
+ B on page 86
+ B and C on page 91
T asks Ss to self-study on Real Life Skill
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Anne Ediger, & Cheryl Pavlik (1999). Reading Connection. Oxford: Oxford University Press.
Linda Lee, & Erik Gunderseu (2002). Select Reading -Inter. Oxford: Oxford University Press.

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn



         Trần Kim Thu Liễu
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
                         Giảng viên



                 Nguyễn Thị Bảo Trân



                                  
	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 03 tiết
Tên chương Chapter 1: Caught in a melting world
Chapter 2: One legend found Many still to go
Thực hiện ngày 29 tháng 05 năm 2019



Tên bài: Unit 7: THE NATURAL WORLD
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Apply Reading skills: Scanning is used to find certain information in a text and Predicting is used to activate Ss previous knowledge of topic and help them read more effectively
- Widen new words with the prefixes over- and under- 
- Develop reading comprehension and reading strategies to help Ss become best reader
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             
Thời gian: 5 phút
+ Số học sinh vắng:                        Tên:
+ Nội dung cần nhắc nhở:
    - Students should pay attention to the lessons.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Match the advice with a name
	
Teacher (T) asks Ss to match teh advance with a name after scan the reading passage
T gives correct answer 
	
Students (Ss) do exercise with partner

Ss give correct answer
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
Reading Comprehension: Check your understanding
Chapter 1: Caught in a melting world










Vocabulary Comprehension: Words in Context


Chapter 2: One legend found Many still to go

Choose the best answer for each question or statement 

Reading skill: Predicting







Reading comprehension: Check Your Understanding







Vocabulary Comprehension: Odd Word Out

	

T asks Ss to do exercise A and B
A. Complete the sentences with information from te reading. Write no more than three words for each answer
B. Choose the best answer to complete 
T gives correct answers

T asks Ss to do exercise A and B on page 107
A. Match each words or phrases with a definition on the right
B. Complete the sentences using the vocabulary from A. Be sure to use the correct form of the word
T gives correct answers

T asks Ss to do exercise

T asks Ss to do exercise A on page 109
B. Choose the best answer for italicized words
T gives correct answer


A. Decide the statements that are true (T) or false (F). If false, correct the statement 
B. Complete the sentence about the reading with the correct answer
T gives correct answers

A. Circle the word that does not belong 
B. Complete the sentences using the words in italics from A. Be sure to use the correcy form of the word.
T gives correct answers
	

Ss follow T’s instruction and take note




Ss read the passage and do the exercise
Ss take note T’s explain


Ss do exercise

Ss do exercise A and B

Ss check correct answer

Ss do exercise

Ss do exercise A




Ss check correct answers

Ss do exercise A and B


Ss check correct answer
Ss write into their notebook
Ss get feedback and take note correct answer 

Ss do exercise A and B
Ss receive correct answer
	120 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Reading skills: Scanning and Predicting
Vocabulary skills: The prefixes over- and under-
	

T checks Ss’ reading skills and vocabulary skills
T explains again to help Ss understand better if necessary
	

Ss answer T’s questions


Ss take note in their notebook and in their mind.
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	T asks Ss to do exercise:
+ A on page 108
+ A and B on page 113
T asks Ss to self-study on Real Life Skill
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Anne Ediger, & Cheryl Pavlik (1999). Reading Connection. Oxford: Oxford University Press.
Linda Lee, & Erik Gunderseu (2002). Select Reading -Inter. Oxford: Oxford University Press.

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn


      Trần Kim Thu Liễu
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
                         Giảng viên


                 Nguyễn Thị Bảo Trân

	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 03 tiết
Tên chương: Chapter 1: Genhis Blues
Chapter 2: MTV: Secrets in the Sauce
Thực hiện ngày 5 tháng 6  năm 2019



Tên bài: Unit 8: MUSIC INFLUENCE AND INNOVATION
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Apply Reading skills: Identifying Main and Supporting Ideas is used to find main information in a text and Making inference is used to help Ss make guess or infer about events or a writer’s opinion or meaning from the information that is available in the reading
- Widen new words with the prefixes dis- and de-. Moreover, Ss know idioms with Time to infer meaning from context
- Develop reading comprehension and reading strategies to help Ss become best reader
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             
Thời gian: 5 phút
+ Số học sinh vắng:                        Tên:
+ Nội dung cần nhắc nhở:
    - Students should pay attention to the lessons.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Discuss the following questions with a partner
	
Teacher (T) asks Ss to discuss with a partner
T gives correct answer 
	
Students (Ss) do exercise with partner
Ss give correct answer
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
Reading Skill: Identifying Main and Supporting Ideas

Chapter 1: Genhis Blues





Reading Comprehension: Check your understanding








Vocabulary Comprehension: Vocabulary  in Context






Vocabulary Skill: The prefixes dis- and de-









Chapter 2: MTV: Secrets in the Sauce

Choose the best answer for each question or statement 


Reading skill: Making Inferences


Reading comprehension: Check Your Understanding










Vocabulary Comprehension: Odd Word Out
Vocabulary Skill: Idioms with Time: Inferring Meaning from Context
	

T asks Ss to read the statements. Write M next to statement that is the main idea of the paragraph, write S nest to statement that is a supporting idea

T asks Ss to do exercise A and B
A. Decide the statements that are true (T) or false (F). If false, correct the statement 
B. Choose the best answer to complete 
T gives correct answers

T asks Ss to do exercise A and B on page 119
A. Choose the correct answer for italic word
B. Answer the questions
T gives correct answers
T asks Ss to do exercise A and B
A. Complete the sentence with the words in the box
B. Use either de- or dis- to complete the sentences
T gives feedback 
T gives correct answer

T asks Ss to do read the passage and infer or guess information from the reading 
T gives correct answer
T explains Ss to understand about making inferences

T asks Ss to do exercise A and B
A. Decide the statements that are true (T) or false (F). If false, correct the statement 
B. Complete the sentence about the reading with the correct answer
T gives correct answers


T asks Ss to do exercise A and B
A. Circle the word that does not belong 
B. Complete the sentences using the words in italics from A. Be sure to use the correcy form of the word.
T gives correct answers
T asks Ss to do exercise A and B
A. Write simple definition for ahead of time 
B. Write simple definition for other idioms 
T gives correct answers

	

Ss do exercise
Ss follow T’s instruction and take note




Ss read the passage and do the exercise
Ss take note T’s explain



Ss do exercise A and B

Ss do exercise A and B

Ss check correct answers
Ss do exercise A and B

Ss check correct answer
Ss write into their notebook

Ss get feedback and take note correct answer 

Ss do exercise 





Ss follow T’s explain

Ss do exercise A and B


Ss receive correct answer

Ss do exercise A and B




Ss receive correct answer
Ss do exercise A and B
Ss receive correct answer
	120 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Reading skills: Identifying Main and Supporting Ideas adn Making Inferences
Vocabulary skills: The prefixes de- and dis- and Idioms with Time
	

T checks Ss’ reading skills and vocabulary skills
T explains again to help Ss understand better if necessary
	

Ss answer T’s questions


Ss take note in their notebook and in their mind.
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	T asks Ss to do exercise:
+ A on page 108
+ A and B on page 113
T asks Ss to self-study on Real Life Skill
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Anne Ediger, & Cheryl Pavlik (1999). Reading Connection. Oxford: Oxford University Press.
Linda Lee, & Erik Gunderseu (2002). Select Reading -Inter. Oxford: Oxford University Press.

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn


        Trần Kim Thu Liễu
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
                         Giảng viên


                 Nguyễn Thị Bảo Trân


                           

	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 03 tiết
Tên chương: Review Unit 2
Thực hiện ngày 19 tháng 06 năm 2019



Tên bài: REVIEW 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Review Ss’ kowledge and understanding from unit 5 to unit 8
- Review new words that Ss learnt in 4 units
- Apply the range of vocabulary that Ss learnt effectively
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
- CD player, amplifier, microphone and head projector       
I. Ổn định lớp học:                                                             
Thời gian: 5 phút
+ Số học sinh vắng:                        Tên:
+ Nội dung cần nhắc nhở:
    - Students should pay attention to the lessons.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Fluency Strategy: KWL
	
Teacher (T) explains Ss what KWL is 
	
Students (Ss) take note T’s explain
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
Reading practice
America’s Biggest Lottery Winner







Fluency Practice 
Review reading 3: Married in a Kimono Happy in Switzerland
Reading Comprehension: Check your understanding
Review reading 4: The Truth Behind The Da Vinci Code
Reading Comprehension: Check your understanding
	

T asks Ss to read the passage of America’s Biggest Lottery Winner
and choose the best answer for each question. 
T gives correct answer and explain why 
T asks Ss to read the passage and choose the best answer for each question. 
T gives correct answer and explain why 
T asks Ss to read the passage and choose the best answer for each question. 
T gives correct answer and explain why 

	

Ss read the passage and give their answer





Ss check correct answer


Ss read the passage and give their answer

Ss check correct answer

Ss read the passage and give their answer
Ss check correct answer
	120 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	T reminds Ss some theories of reading skills 
	Ss try to remember what T wrote and explained
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	T asks Ss to review and pratice reading skill at home to prepare for Test
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Anne Ediger, & Cheryl Pavlik (1999). Reading Connection. Oxford: Oxford University Press.
Linda Lee, & Erik Gunderseu (2002). Select Reading -Inter. Oxford: Oxford University Press.

	
         Trưởng khoa/Trưởng tổ môn


          Trần Kim Thu Liễu
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
                         Giảng viên
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